
STT Họ và tên

Ngày sinh

dd/mm/yy

yy

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND

/CCCD
SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký 

sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(II-III) 

Đơn vị 

công tác

Hình 

thức

Ngày cấp 

CMT/CCC

D/HC 

Nơi cấp 

CMT/CC

CD/HC

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
08586778772 Dương Minh Toàn 1/6/1990

112/9 Y Ngông, 

P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lăk

066090023917

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

21/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

bmt263@gmail.

com

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

9/8/2021

Công ty 

TNHH TV 

TK&QHX

D B.M.T

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

6/6/1976

83/15a Thăng 

Long, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

052076013491 0914071714
kshungdacco@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 04 NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /5/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1 Phạm Ngọc Hưng

mailto:bmt263@gmail.com
mailto:bmt263@gmail.com
mailto:kshungdacco@gmail.com
mailto:kshungdacco@gmail.com


Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

3
Nguyễn Qúy 

Dương
11/4/1994

Đắk Thanh, Nam 

Xuân, Krông Nô, 

Đắk Nông

027094009549 0962827647

nguyenquyduon

g1994@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty 

TNHH 

TV&XD 

Trường 

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

4 Nguyễn Ngọc Vũ
10/11/198

2

159/14 Trần Qúy 

Cáp, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLắk

066082006493 0967977575

nguyenngocvu1

9822@gmail.co

m

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty 

TNHH XD 

Phong Vân

Cấp mới 9/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

5 Lê Minh Trình 26/5/1997

Thôn 2, xã Hòa 

Thuận, TP.BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk

066097009524 0919275932
trinhle0919@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

3

Công ty 

TNHH Gia 

Phong

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

6 Cao Đăng Tùng 20/2/1990

Xóm 3, xã Diễn 

Lộc, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

186704063 0362245899
caodangtung200

2@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty 

TNHH Gia 

Phong

Cấp mới 23/9/2020

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

7 Trần Văn Thuận
21/10/197

2

129 Ama Khê, 

P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

049072012937 0914098157
thuantvts1972@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng 2

Công ty 

TNHH 

TVXD Thái 

Sơn

Gia hạn 21/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

8 Thân Dinh 22/8/1973

102A/22/4 Nguyễn 

Tất Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

049073012440 0914057739
thandinhtvts@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng 2

Công ty 

TNHH 

TVXD Thái 

Sơn

Gia hạn 8/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

9 Phạm Văn Khánh 20/2/1986

Thôn 1, Đức Tân, 

Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

051086015340 0947091224
khanhtvts@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng 2

Công ty 

TNHH 

TVXD Thái 

Sơn

Gia hạn 16/11/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

10 Trịnh Ngọc Mão 9/11/1986
Thôn 3, Ea Nam, 

Ea Hleo, Đắk Lắk
038086025819 0914324779

trinhngocmao47

79@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty 

TNHH 

TVXD Thái 

Sơn

Gia hạn 6/10/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

11 Nguyễn Đức Trung 5/10/1992

160a/ tổ 6, thôn 1, 

xã Ea Kao, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066092019725 0913634870
ductrungbmt92

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH 

TVXD P-T

Cấp mới 8/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

12 Nguyễn Hoàng Hải 8/5/1984

122/34 Chu Văn 

An, Phường 12, 

Q.Bình Thạnh, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

079084030679 0919583479
hoanghai851984

@gmail.com

Trung cấp trắc 

địa bản đồ
Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH 

TVXD P-T

Cấp mới 4/5/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

08586778772 Dương Minh Toàn 1/6/1990

112/9 Y Ngông, 

P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lăk

066090023917
bmt263@gmail.

com

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

9/8/2021

Công ty 

TNHH TV 

TK&QHX

D B.M.T

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:nguyenngocvu19822@gmail.com
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mailto:trinhle0919@gmail.com
mailto:trinhle0919@gmail.com
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mailto:thandinhtvts@gmail.com
mailto:thandinhtvts@gmail.com
mailto:khanhtvts@gmail.com
mailto:khanhtvts@gmail.com
mailto:trinhngocmao4779@gmail.com
mailto:trinhngocmao4779@gmail.com
mailto:ductrungbmt92@gmail.com
mailto:ductrungbmt92@gmail.com
mailto:hoanghai851984@gmail.com
mailto:hoanghai851984@gmail.com


13 Huỳnh Hữu Tài 22/3/1984

TDP 7, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084009788 0988003348
huynhhuutaipt@

gmail.com

Trung cấp xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH 

TVXD P-T

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

14 Trần Công Tuấn 11/3/1987

TDP 8, P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066087008104 0934950737
tuantranbmt198

7@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH 

TVXD P-T

Cấp mới 20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

15 Đào Xuân Phương 19/7/1964

105 Y Ngông, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

034064013978 0914131579
xuanphuongty@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty 

TNHH 

TVTK 

Thiên Ý

Gia hạn 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

16 Đồng Tuấn Anh 03/4/1989

9/4 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tân 

lập, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066089011081 0906550560
tuananhxd07@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN
Định giá xây dựng 3

Trung tâm 

khuyến 

công và Tư 

vấn phát 

triển CN 

tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp mới 5/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2 Cấp mới

19
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng
17/8/1985

TDP2A, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
049185014458 0934709639

hongqn85@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN
Định giá xây dựng 2

Ban QLDA 

ĐTXD Ea 

Kar

Gia hạn 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

20 Bùi Thị Sương 05/4/1984
TDP 3B, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
049184000553 0909091336

suongbui84@g

mail.com

Kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng 2

Ban QLDA 

ĐTXD Ea 

Kar

Gia hạn 01/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

17 05/8/1996

Thôn 5, xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, Tỉnh 

Đắk Lăk

066096001442 0359616382
phandinhtu1996

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Ban QLDA 

ĐTXD Ea 

Kar

13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

18 Nguyễn Cảnh Hồng
24/02/198

2

TDP2B, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
066082000258

Phan Đình Tú

0913556568
canhhongwru@

gmail.com

Kỹ sư  Thủy 

lợi

Ban QLDA 

ĐTXD Ea 

Kar

01/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

vutoanda@gmai

l.com

Kỹ sư cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD Ea 

Kar

12/01/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

21 Vũ Đức Toàn 10/4/1983
TDP 3A, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
066083013975

22 Trần Đình Toản
01/01/197

9

TDP 5A, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
049079000513

0948249775

0905460282
trantoanda@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Ban QLDA 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Ea Kar

01/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:huynhhuutaipt@gmail.com
mailto:huynhhuutaipt@gmail.com
mailto:tuantranbmt1987@gmail.com
mailto:tuantranbmt1987@gmail.com
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mailto:phandinhtu1996@gmail.com
mailto:phandinhtu1996@gmail.com
mailto:canhhongwru@gmail.com
mailto:canhhongwru@gmail.com
mailto:vutoanda@gmail.com
mailto:vutoanda@gmail.com
mailto:trantoanda@gmail.com
mailto:trantoanda@gmail.com


Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

24
Phạm Thị Thu 

Huyền
20/8/1978

số 19 Tô hiệu, 

phường Tân lợi, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lăk

034178017612 0984176679
ptth2008@gmai

l.com

Kỹ sư Điện 

NN
Định giá xây dựng 2

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

25 Huỳnh Dung
11/02/197

6

Khu tập thể Buôn 

Kuốp, TDP 4 , Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lăk

051076011305 0963022521
huynhdungatd5

@gmail.com
Kỹ sư Điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

2

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

26 Nguyễn Minh Tâm 05/9/1975
TDP 4 , Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lăk
049075010000 0966707090

minhtam01@gm

ail.com

Kỹ sư Cơ khí 

chế tạo - Kỹ 

sư Điện kỹ 

thuật

Quản lý dự án 3

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

29 Lê Đình Lâm 02/6/1973

TDP 6, phường Tân 

an, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040073014025 0914056052
dinhlamsg@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

thương mại 

Sài gòn

Gia hạn 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

30 Thái Văn Phúc
01/01/196

1

TDP 7, phường Tân 

lập, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

049061008918 0983217639

Trung cấp 

Trắc địa công 

trình

Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Cao 

nguyên 

Cấp mới 19/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

22 Trần Đình Toản
01/01/197

9

TDP 5A, thị trấn Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lăk
049079000513 0905460282

trantoanda@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Ban QLDA 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Ea Kar

01/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thongnhat.dtxd

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Công ty 

TNHH đầu 

tư xây dựng 

Thống nhất

12/01/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

23 Phan Văn Danh 10/9/1983

TDP 8, phường Tân 

Tiến, Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lăk

040083030043

27 Nguyễn Đức 19/7/1975

Khu tập thể Buôn 

Kuốp, TDP 4 , Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lăk

049075018000

0935442288

0966009899
duc.ngd@gmail.

com
Thạc sỹ Điện

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

trung.tdbk@gm

ail.com

Thạc sỹ Điện 

tự động

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

03/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

28 Võ Văn Trung
12/01/198

1

363/20 Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

Tân lập, Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lăk

066081003593 0966551213
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31 Nguyễn Đình Tiến 20/6/1994

số 8, đường D1, 

Thôn 2, xã Hòa 

thuận, Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lăk

066094003074 0988627328
tndcom94@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Tiến 

Cấp mới 20/01/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

32 Hồ Thanh Tú 10/9/1989

Hẻm 349/20/1 

Phạm Văn Đồng, 

phường Tân hòa, 

Tp-BMT, Tỉnh Đắk 

066089005894 0972440713
hothanhtubmt@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN
Định giá xây dựng 3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Tiến 

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

34 Phan Quốc Phong 19/5/1987

154 Thôn Tiến 

thịnh, xã Quảng 

tiến, huyện Cư 

M'Gar, Tỉnh Đắk 

066077004094 0947209695
quocphong.anc

@gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Tiến 

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy 

lợi, đê điều

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Gia hạn

37 Phạm Thái Trung
12/01/198

2

Thôn Tăng tiến 1, 

xã Hòa an, huyện 

Krông Pắk, Tỉnh 

Đắk Lăk

066082003543 0973423279
thaitrungdl@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường

Định giá xây dựng 3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng 

Gia hạn 08/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

33 Võ Đình Tâm
07/01/197

7

TDP 13, ThỊ trấn 

Ea Drăng, Ea Hleo, 

Tỉnh Đắk Lăk

066097014721 0347785517
vodinhtam82@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Tiến 

phát

10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

vancuong91bmt

@gmail.com

Kỹ sư (Ngành 

đào tạo: Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng)

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Phú 

thịnh

25/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

35 Hoàng Văn Cường 07/8/1991

Thôn Tân sơn, xã 

Ea Drơng, huyện 

Cư M'Gar, Tỉnh 

Đắk Lăk

066091016633

36 Nguyễn Văn Ty
13/02/197

2

TDP 6, phường Tân 

lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

046072001474

0948985741

0913411527
nguyentycdc@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường

Công ty 

TNHH Tư 

vấn xây 

dựng Sơn 

đạt

13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH
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Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Gia hạn

39 Lê Thanh Nhân 18/7/1983

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường 

Thống nhất, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

049083017598 0975840884
thanhnhan.ck@

gmail.com

Kỹ sư cơ khí 

chế tạo máy 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3

Công ty 

Thủy điện 

Buôn Kuốp

Cấp mới 06/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

40
Trần Dương 

Nguyên Bảo

10/11/199

4

324 Thôn Tiến 

thịnh, xã Quảng 

tiến, huyện 

CưM'ngar, Tỉnh 

066094015466 0986619085
nguyenbao1011

94@gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Doanh 

nghiệp tư 

nhân xây 

dựng Tín 

Cấp mới 10/3/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Cấp mới

42 Hồ Thanh Tú 10/9/1998

Hẻm 349/20/1 

Phạm Văn Đồng, 

phường Tân hòa, 

Tỉnh Đắk Lăk

066089005894 0972440713
hothanhtubmt@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây 

dựng Tuấn 

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

44 Đỗ Xuân Sơn 29/9/1977

146/3/6 Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

Tân an, Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lăk

066077004230 0905417941
sondat2008@g

mail.com
Kiến trúc sư

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty 

TNHH 

Kiến trúc 

đầu tư xây 

dựng Phát 

đạt

Gia hạn 14/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp 

nước - thoát nước; 

chất thải rắn

2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

trongdiemnguye

n@gmail.com
Kỹ sư DD-CN Tự do 15/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

38
Nguyễn Trường 

Diễm
05/3/1984

128/24/2 Giải 

phóng, phường Tân 

lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

052084008371

41 Đào Sĩ Hiếu 02/8/1983

40/3 Nguyễn 

Trường tộ, phường 

EaTam, TP.BMT, 

Tỉnh ĐắkLăk

052083014371

0988807025

0913824747
sihieudl@gmail.

com

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường

Công ty 

TNHH Tư 

vấn xây 

dựng Sơn 

đạt

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

ketoan28nht@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường

Công ty 

TNHH 

công trình 

Thành 

nguyễn

26/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

43 Trương Văn Thanh
23/10/198

3

TDP 2, phương Tân 

lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

030083025352

Nguyễn Hứa Thịnh 11/1/1994

Xã Ea Phê, huyện 

Krông Pắk, tỉnh 

Đăklăk

066094012423 0935313833

0947034579

huathinhng@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

tài nguyên 

nước

Công ty 

TNHH 

XD&PT 

Anh Dũng

8/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

45
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Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

47
Nguyễn Ngọc 

Hưng
15/4/1987

TDP 8, thị trấn Ea 

Đrăng, huyện Ea 

Hleo, tỉnh ĐăkLăk

066087000370 0977897877
nguoitimb@gma

il.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Hleo

Gia hạn 3/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

48 Nguyễn Văn Toàn
20/12/198

5

TDP 1, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

Hleo, tỉnh ĐăkLăk

040085001454 0975490101
toaneahleo@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Hleo

Gia hạn 3/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

49 Lê Đình Trọng 25/5/1988

TDP 8, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

Hleo, tỉnh ĐăkLăk

066088000389 0915177719
ldt2505@gmail.

com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Hleo

Gia hạn 3/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

50 Lê Trọng Huynh
10/12/198

3

103/8 Amakhê, 

P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

054083010005 0914334968
huynh.tcsyt@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD DD-

CN

Gia hạn 5/10/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

 Định giá Xây 

dựng
2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

52 Nguyễn Văn Dũng 16/6/1985

Buôn Dù, xã Ea Tu, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066085014726 0942683522
dungdacco@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

54 Trương Ca Khoa 1/1/1993

Thôn An Sơn, Hòa 

Châu, TX Hoài 

Nhơn, Bình Định

052093010293 0376091127
truongcakhoa@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát Địa hình 3

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Nguyễn Hứa Thịnh 11/1/1994

Xã Ea Phê, huyện 

Krông Pắk, tỉnh 

Đăklăk

066094012423 0935313833
huathinhng@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

tài nguyên 

nước

Công ty 

TNHH 

XD&PT 

Anh Dũng

8/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

46 Dương Thị Trang 6/6/1986

Thôn 6, xã Ea Ktur, 

huyện Cư Kuin, 

tỉnh Đăklăk

45

cuongxdc1086

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

054186007841 0946016066
duongtrang66@

gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH 

XD&PT 

Anh Dũng

16/9/2021

Công ty 

TNHH XD 

Kim Sa

53
Nguyễn Quốc 

Cường

10/10/198

6

Xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

051086016518 0986678769 6/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

51 Lê Tống Phú 11/3/1991

3/16 Bùi Hữu 

Nghĩa, P.Tân 

Thành, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066091014474 0702461006
letongphu09xdd

d@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH TM-

KT XD 

TQT

20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH
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Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

57 Nguyễn Văn Qúy 19/5/1993

Làng Thị, xã Ngọc 

Vân, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang

024093011372 0389497368
nguyenvanquy.tl

3@gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

Mgar

Cấp mới 25/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

58 Thái Doãn Hải
18/11/197

8

14 Trần Phú, thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cư Mgar, 

tỉnh ĐăkLăk

040078016905 0914244747
doanhai.qlda@g

mail.com

Kỹ sư quản lý 

xây dựng
Quản lý dự án 3

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

Mgar

Gia hạn 17/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

59
Hồ Hoàng Xuân 

Huy
22/3/1984

08 đường D3, thôn 

2, xã Ea Tu, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084015347 0944437626
xuanhuy.47@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH 

TVXD Sơn 

Đạt

Cấp mới 21/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

55 Bùi Châu Lĩnh 2/4/1980

197 Nguyễn Du, thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cư Mgar, 

tỉnh Đăklăk

049080015524 0905413448
chaulinhdaklak

@gmail,com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

Mgar

9/8/2021

56 Đỗ Hồng Hoàng 10/4/1984

156 Tiến Đạt, 

Quảng Tiến, Cư 

Mgar, tỉnh Đăklăk

066084010725 0979835205
dohonghoang19

82@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

Mgar

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

60 Ngô Văn Điện 27/6/1971

TDP 7A, P.Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

036071012093 0935145551
ngodienbmt@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi

Công ty CP 

TVĐTXD -

tài nguyên 

nước SHT

21/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

61 Võ Văn Cứ 1/5/1984

73 Trần Quốc 

Toản, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

046084015884 0935215799

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

14/8/2022
vovancu1984@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Công ty 

TNHH 

TVTK XD 

75
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62 Đỗ Văn Chiến 1/2/1983

KDC Buôn Ju, xã 

Ea Tu, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066083004031 0983102816
achien162@gm

ail.com

Kỹ sư XD DD-

CN
Quản lý dự án 2

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

Cấp mới 6/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

65 Nguyễn Đình Tuân
21/11/199

5

Buôn K62, Đăk 

Drô, Krông Nô, 

Đắk Nông

067095003575 0707693846
nguyendinhtuan

222@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

XD Bảo 

Hưng Thái 

Nguyên

Cấp mới 9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Gia hạn

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Gia hạn

64 Lê Anh Lương 2/10/1982

132a Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, thị trấn 

Phước An, huyện 

Krông Pắk, tỉnh 

ĐăkLăk

066082009437 0818385938
leanhluongxd@

gmail.com

Kỹ sư XD DD-

CN

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

21/12/2020

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mandacco@gma

il.com

Kỹ sư XD DD-

CN

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0947291681

63
Nguyễn Thuận 

Mẫn
2/12/1980

259D/16 Phan Bội 

Châu, TDP 13, 

P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066080008807 0985404699

67
Nguyễn Thị Kim 

An
#########

109A/34 Mai Hắc 

Đế, P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

052176015345

66 Hoàng Chiến Thuật #########

443/2 Nguyễn Văn 

Cừ, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066082011499

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thuattuvandakla

k@gmail.com

Kỹ sư XD cầu 

đường

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Hoàng Gia 

Phát

08/07/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0382237249
nhatnambmt@g

mail.com

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Công ty 

TNHH XD 

Nhật Nam

06/07/2021

mailto:achien162@gmail.com
mailto:achien162@gmail.com
mailto:nguyendinhtuan222@gmail.com
mailto:nguyendinhtuan222@gmail.com
mailto:leanhluongxd@gmail.com
mailto:leanhluongxd@gmail.com
mailto:mandacco@gmail.com
mailto:mandacco@gmail.com
mailto:thuattuvandaklak@gmail.com
mailto:thuattuvandaklak@gmail.com
mailto:nhatnambmt@gmail.com
mailto:nhatnambmt@gmail.com


68 Nguyễn Minh Toán #########

46 Trương Quang 

Tuân, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

042070008811 0913703899
minhtoantvdl@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng 2

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

Gia hạn 30/08/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy 

lợi, đê điều

3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy 

lợi, đê điều

3 Cấp mới

71 Trần Thanh Trung #########

52 Lê Duẩn, thị 

trấn Phước An, 

huyện Krông Pắc, 

tỉnh ĐăkLăk

066084004584 0906228365
online2208@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

GT&PTNT 

tỉnh 

ĐăkLăk

Cấp mới 01/09/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

72
Nguyễn Đình 

Phương
#########

TDP 8, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

046082008667 0949663059
phuongbmtttkdx

d@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2
Trung tâm 

kiểm định
Cấp mới 09/08/1981

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

75 Trần Văn Anh #########

28 Nguyễn Tri 

Phương, P.Thành 

Công, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

049081008942 0905204400
tvxdtoany@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng
Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Toàn Ý

Cấp mới 06/07/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0989813916

70 Lê Minh Cảnh #########

TDP 6B, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

052080009150

69 Cao Tiến Hải #########

Buôn Mduk, P.Ea 

Tam, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066059002835

minhcanh80@g

mail.com

Trung cấp 

thủy lợi

Công ty 

TNHH 

Hoài Ân

28/10/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

vanquang1279

@gmail.com

Trung cấp 

thủy lợi

Kỹ sư cầu 

đường

Công ty 

TNHH An 

Phú BMT

04/10/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Ngô Minh Toàn #########

15 Văn Cao, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066085007148 0916673838

0935090166

Kỹ sư DD-CN

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Trung tâm 

kiểm định
09/08/1981

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

74 Trần Đình Vũ #########

Thôn 5, xã Ea Phê, 

huyện Krông pắk, 

tỉnh Đăklăk

066095010729

73

0987358616
thefillname95@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Công ty 

TNHH 

DTAH

12/06/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

minhtoansxd05

@gmail.com

mailto:minhtoantvdl@gmail.com
mailto:minhtoantvdl@gmail.com
mailto:online2208@gmail.com
mailto:online2208@gmail.com
mailto:phuongbmtttkdxd@gmail.com
mailto:phuongbmtttkdxd@gmail.com
mailto:tvxdtoany@gmail.com
mailto:tvxdtoany@gmail.com
mailto:minhcanh80@gmail.com
mailto:minhcanh80@gmail.com
mailto:vanquang1279@gmail.com
mailto:vanquang1279@gmail.com
mailto:thefillname95@gmail.com
mailto:thefillname95@gmail.com
mailto:minhtoansxd05@gmail.com
mailto:minhtoansxd05@gmail.com


76 Nguyễn Phi Châu #########

TDP 8, P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

054082003545 0905572393
phichau.acc@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng
Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Toàn Ý

Cấp mới 10/05/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

77 Bùi Đức Huy #########

TDP 7, TT. Ea 

Drăng, huyện Ea 

Hleo, tỉnh ĐăkLăk

066085002821 0921565666 Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty 

TNHH 

XD&TM 

Hoàng Hải

Cấp mới 23/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Cấp mới

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

79 Nguyễn Ngọc Hiền #########

93/63 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066085011718 0973758585
nguyengochienb

mt@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty 

TNHH 

DĐTXD 

HĐ

Cấp mới 30/08/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Gia hạn

vanxuan3979@

gmail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN

Công ty CP 

TVXD Vạn 

Xuân

09/09/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

82

Lê Anh Xuân #########

28/28 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

049061002521 0913475339

0904140014
ledinhthanh81@

gmail.com
Kỹ sư điện Tự do 10/05/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

khanhtailtdbmt

@gmail.com
Kỹ sư điện Tự do 17/06/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

81 Lê Đình Thanh #########

110/3/46 Hoàng 

Hoa Thám, P.Tân 

Tiến, 

TP.BMT,Tỉnh 

ĐăkLăk

038081021999

80 Đinh Phước Tuấn #########

TDP 11, P.Tân 

Thành, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

052076009007 0972914914

78
Trần Phạm Mai 

Đức
#########

125A Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084010606 0913865757
pigpig239@gma

il.com

Kỹ sư cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

09/08/2021

mailto:phichau.acc@gmail.com
mailto:phichau.acc@gmail.com
mailto:nguyengochienbmt@gmail.com
mailto:nguyengochienbmt@gmail.com
mailto:vanxuan3979@gmail.com
mailto:vanxuan3979@gmail.com
mailto:ledinhthanh81@gmail.com
mailto:ledinhthanh81@gmail.com
mailto:khanhtailtdbmt@gmail.com
mailto:khanhtailtdbmt@gmail.com
mailto:pigpig239@gmail.com
mailto:pigpig239@gmail.com


Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

85
Ngô Thị Mỹ 

Phượng

20/11/196

2

51 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

052162001571 0905197101
myphuong50@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thành An

Gia hạn 20/11/1962

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

84 Hồ Quang Phú 11/9/1981

E1-40 Nguyễn 

Khắc Tính, P.Tân 

Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

015081008114 0905092098

0984486963
thaitienthanh@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty CP 

TVXD Vạn 

Xuân

15/08/2021

hophu2023@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Công ty 

TNHH 

TV&XD 

HTC 

ĐăkLăk

18/3/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

83 Thái Tiến Thành #########

28/28 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

040086031656

86 Ngô Quốc Định 1/9/1960

11 Nguyễn Nhạc, 

P.Tân Lợi, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

052060000320 0903582369
thietkebmt@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thành An

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

87 Nguyễn Ngọc Phát
31/12/198

2

TDP 9, P.Tân Lập, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

066082010483 0979156097
phatthanhan@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thành An

27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:myphuong50@gmail.com
mailto:myphuong50@gmail.com
mailto:thaitienthanh@gmail.com
mailto:thaitienthanh@gmail.com
mailto:hophu2023@gmail.com
mailto:hophu2023@gmail.com
mailto:thietkebmt@gmail.com
mailto:thietkebmt@gmail.com
mailto:phatthanhan@gmail.com
mailto:phatthanhan@gmail.com


Quản lý dự án 2 Gia hạn

88
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
4/10/1977

TDP 6, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

049177008544 0905115671
tuyetmaiquangn

am@gmail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thành An

Gia hạn 9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

89 Trần Giang Nam
28/01/197

8

85 Trần Cao Vân, 

P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

038078012188 0905555004
trangiangnam78

@gmail.com
Kiến trúc sư

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty 

TNHH TV 

TK Gia 

Phúc

Gia hạn 08/02/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

87 Nguyễn Ngọc Phát
31/12/198

2

TDP 9, P.Tân Lập, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

066082010483 0979156097
phatthanhan@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thành An

27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:tuyetmaiquangnam@gmail.com
mailto:tuyetmaiquangnam@gmail.com
mailto:trangiangnam78@gmail.com
mailto:trangiangnam78@gmail.com
















STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng DG01 18

2 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật GS01 14

3 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình GS02 17

4 Giám sát công trình NN&PTNT GS06 16

5 Giám sát Công trình Giao thông GS10 15

6 Khảo sát Địa chất công trình KS01 2

7 Khảo sát Địa hình KS02 1

8 Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ TK01 7

9 Thiết kế cấp - thoát nước công trình TK02 6

10 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm TK03 9

11 Thiết kế cơ - điện công trình công trình TK04 5

12 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ TK07 8

13 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt TK08 10

14 Thiết kế Kết cấu công trình TK09 4

15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11 3

16
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội 

địa, hàng hải
TK12 11

17 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều TK13 12

18
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn
TK14 13

19 Quản lý dự án QLDA 19

1 PL Định giá Xây dựng PLDG

2 PL Giám sát thi công xây dựng PLGS

3 PL Khảo sát xây dựng PLKS

4 PL Thiết kế xây dựng PLTK

5 PL Thiết kế quy hoạch PLQH

6 PL Quản lý dự án PLQLDA

Chuyển 

đổi 

Chứng 

chỉ



Hinh thức dự thi

Gia hạn

Cấp mới
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